
Nam Nữ

1 Huỳnh Văn Phới 1961 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Hội B, xã Phước ThạnhTrưởng ấp Tổ 1 (Ấp Phước Hội B) Tổ trưởng

2 Nguyễn Ngọc Quý 1981 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Hội A, xã Phước ThạnhĐảng viên Tổ 1 (Ấp Phước Hội A) Tổ phó

3 Nguyễn Văn Chúa 1956 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Hội A, xã Phước ThạnhĐảng viên Tổ 1 (Ấp Phước Hội A)

4 Võ Thành Công 1992 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Hội A, xã Phước ThạnhĐảng viên Tổ 1 (Ấp Phước Hội A)

5 Trần Thị Kim Thoa 1986 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Hội A, xã Phước ThạnhVP.UBND xã Tổ 1 (Ấp Phước Hội A)

6 Huỳnh Thị Anh Đào 1992 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh Đảng viên Tổ 1 (Ấp Phước Hội B)

7 Phan Văn Sơn 1969 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Hội B, xã Phước ThạnhChi hội trưởng HND ấpTổ 1 (Ấp Phước Hội B)

8 Trần Văn Tài 1960 xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Hội A, xã Phước ThạnhDoanh nghiệp ổ 1 (Ấp Phước Hội A-B)

9 Võ Minh Luân 1987 KP Nội Ô A, Thị trấn Gò Dầu, huyện GKP Nội Ô A, phường Gò Dầu Trợ lý BCH.QS xã Tổ 1

10 Nguyễn Văn Thiệu 1983 xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Đông, xã Phước Thạnhởng Ban XDĐ - Trưởng Ban VH - XH Tổ 1 

11 Lê Văn Hiền 1959 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Đông, xã Phước ThạnhTrưởng ấp Tổ 2 (Ấp Phước Đông) Tổ trưởng

12 Đặng Văn Đắng 1965 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Đông, xã Phước ThạnhBí thư - Trưởng Ban Công tác MT ấpTổ 2 (Ấp Phước Đông) Tổ phó

13 Nguyễn Văn Phong 1965 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Hội B, xã Phước ThạnhĐảng viên Tổ 2 (Ấp Phước Đông)

14 Nguyễn Thị Định 1967 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Đông, xã Phước ThạnhĐảng viên Tổ 2 (Ấp Phước Đông)

15 Đỗ Xuân Chiến 1959 xã Hoàng Long, huyện Hoàng 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh Đảng viên Tổ 2 (Ấp Phước Hòa)

16 Lê Thanh Trúc 1992 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Cây Nính, xã Phước ThạnhGiáo viên trường TH Phước HộiTổ 2 (Ấp Phước Hòa)

17 Huỳnh Văn Đuột 1965 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh Đảng viên Tổ 2 (Ấp Phước Hòa)
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18 Trương Mậu Ngọ 1979 xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HKP Cây Trắc, Phường Gia LộcCV VP.HĐND và UBND x Tổ 2

19 Nguyễn Văn Chí 1983 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước An, xã Phước ThạnhTrưởng ấp Tổ 3 (Ấp Phước An) Tổ trưởng

20 Trần Minh Quang 1973 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Bình B, xã Phước ThạnhPCT.UBMTTQ (CT Hội CCB xTổ 3 (Ấp Phước Bình B) Tổ phó

21 Võ Văn Hoà 1982 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Bình B, xã Phước ThạnhĐảng viên Tổ 3 (Ấp Phước Bình B)

22 Lê Tuấn Thanh 1981 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Đông, xã Phước ThạnhĐảng viên Tổ 3 (Ấp Phước Bình B)

23 Nguyễn Văn Lừng 1951 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước An, xã Phước Thạnh Đảng viên Tổ 3 (Ấp Phước Bình B)

24 Huỳnh Thị Phương 
Loan 1982 xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhKP Suối Cao B, Phường Gia LộcCN UBKT Đảng ủy - Trưởng ban KT-NS Tổ 3

25 Phạm Văn cà 1955 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Bình A, xã Phước ThạnhĐảng viên Tổ 4 (Ấp Phước Bình A) Tổ trưởng

26 Nguyễn Văn Đạt 1976 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Tây, xã Phước ThạnhĐảng viên Tổ 4 (Ấp Phước Tây) Tổ phó

27 Nguyễn Hữu Khuyến 1987 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Tây, xã Phước ThạnhChuyên viên UBKT Đảng ủyTổ 4 (Ấp Phước Tây)

28 Lê Thành Nam 1981 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Đông, xã Phước ThạnhĐảng viên Tổ 4 (Ấp Phước Tây)

29 Nguyễn Văn Kỵ 1970 xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninhấp Phước Đông, xã Phước ThạnhĐảng viên Tổ 4 (Ấp Phước Bình A)

30 Võ Thị Dương 1977 xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh Đảng viên Tổ 4 (Ấp Phước Bình A)

31 Mai Anh 1981 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Bàu Vừng, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 5 (Ấp Bàu Vừng) Tổ trưởng

32 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1989 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh CV VP.HĐND và UBND xTổ 5 (Ấp Bàu Vừng) Tổ phó

33 Ngô Thị Kim Hằng 1986 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Bàu Vừng, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 5 (Ấp Bàu Vừng)

34 Phạm Quốc Nam 1975 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 5 (Ấp Bàu Vừng)

35 Nguyễn Tường Văn 1979 P. An Tịnh, TX Trãng Bàng, tỉnh 
Tây Ninh P. An Tịnh, tỉnh Tây Ninh Công an xã Tổ 5 (Ấp Bàu Vừng)

36 Nguyễn Ngọc Tùng 1977 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 5 (Ấp Bàu Vừng)

37 Trần Văn Vọng 1983 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 5 (Ấp Bàu Vừng)

38 Lê Thanh Trung 1982 1982 xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Chuyên Viên TT HCC Tổ 5 (Ấp Bàu Vừng)

39 Phạm Kim Nguyên 1992 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 5 (Ấp Bàu Vừng)



40 Võ Hà Diễm Phương 1982 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Chuyên Viên TT HCC Tổ 5 (Ấp Bàu Vừng)

41 Nguyễn Thị Mỹ Kim 1984 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 5 (Ấp Bàu Vừng)

42 Phạm Thi Thuý Hằng 1975 xã Phước Dông, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

KP Thanh Hà, Phường Gò 
Dầu Bí thư Đảng uỷ xã Tổ 5

43 Lê Thị Bích Ngọc 1987 xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cẩm Thắng, xã Thạnh 
Đức Phó Trưởng ban KT - NS x Tổ 5

44 Nguyễn Văn Nhàn 1966 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

KP Thanh Bình C, 
phường Gò Dầu Đảng viên Tổ 6 (Ấp Xóm Mía) Tổ trưởng

45 Nguyễn Văn Buôl 1962 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 6 (Ấp Cây Nính) Tổ phó

46 Nguyễn Huy Chương 1962 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Xóm Mía, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 6 (Ấp Xóm Mía)

47 Trần Minh Đô 2001 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 6 (Ấp Xóm Mía)

48 Lê Hoàng Sơn 1979 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính , xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 6 (Ấp Xóm Mía)

49 Ngô Hồng Khanh 1985 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính , xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 6 (Ấp Cây Nính)

50 Nguyễn Quang Quyền 1987 Phường An Hòa, thị xã Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

KP Cây Trắc, Phường Gia 
Lộc Đảng viên Tổ 6 (Ấp Cây Nính)

51 Nguyễn Thị Bích Lệ 1974 xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 6 (Ấp Cây Nính)

52 Nguyễn Văn Minh 1963 xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 6 (Ấp Cây Nính)

53 Nguyễn Văn Thanh 1959 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 6 (Ấp Cây Nính)

54 Nguyễn Văn Tân 1979 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 6 (Ấp Cây Nính)

55 Trịnh Thị Út 1986 xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, tỉnh 
Vĩnh Phúc

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Chuyên viên phòng Văn hóaTổ 6 (Ấp Cây Nính)

56 Đỗ Minh Tâm 1971 xã Thạnh Đưc, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tổ 6

57 Nguyễn Hữu Nghĩa 1986 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

ấp Cây Nính, xã Phước 
Thạnh P.Trưởng Ban Xây dựng Đảng Tổ 6

58 Đỗ Công Trắng 1968 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 2,  Đá Hàng, xã 
Phước Thạnh Bí thư - Trưởng ấp Tổ 7 (Ấp Đá Hàng ) Tổ trưởng

59 Võ Văn Nù 1960 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 3, ấp Giữa, xã Phước ThạnhBí thư - Trưởng Ban CTMT ấpTổ 7 (Ấp Giữa ) Tổ phó

60 Hà Thị Việt Phương 1978 xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh HóaTổ 20, ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnhệu trưởng THCS H.ThạnhTổ 7 (Ấp Đá Hàng )

61 Huỳnh Văn Thừa 1968 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 40, ấp Đá Hàng, xã Phước ThạnhĐảng viên Tổ 7 (Ấp Đá Hàng )



62 Nguyễn Văn Danh 1984 xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây NinhẤp A, xã Bến Cầu Công an xã Tổ 7 (Ấp Đá Hàng )

63 Đoàn Thị Yến Nhi 1989 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 4, ấp Chánh, xã Phước ThạnhPhó Chủ tịch Hội LHPN xTổ 7 (Ấp Đá Hàng )

64 Võ Hồng Sơn 1953 phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, tTổ 26, ấp Đá Hàng, xã Phước ThạnhTrưởng ban công tác MT ấpTổ 7 (Ấp Đá Hàng )

65 Nguyễn Thị Kim Yến 1988 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 15, ấp Giữa, xã Phước ThạnhNhân viên y tế xã Tổ 7 (Ấp Giữa )

66 Nguyễn Trường Giang 1982 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 7, ấp Giữa, xã Phước Thạnh Đảng viên Tổ 7 (Ấp Giữa )

67 Trần Thị Thu Hồng 1989 xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 1, ấp Bàu Vừng, xã Phước ThạnhPhó Trưởng ban VH - XH HĐNDTổ 7 (Ấp Giữa )

68 Trần Thanh Phước 1984 xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tTổ 6, ấp Giữa, xã Phước ThạnhDoanh nghiệp Tổ 7 (Ấp Giữa )

69 Huỳnh Việt Sơn 1972 Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Khu phố Trâm Vàng 3, Phư Phó CT.UBND xã Tổ 7

70 Võ Văn Đàn 1971 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

Tổ 8,Tầm Lanh, xã 
Phước Thạnh Bí thư - Trưởng Ban CTMT ấpTổ 8 (Ấp Tầm Lanh ) Tổ trưởng

71 Nguyễn Văn Dòn 1959 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

Tổ 18,Xóm Bố, xã Phước 
Thạnh Đảng viên Tổ 8 (Ấp Xóm Bố ) Tổ phó

72 Lê Hoàng Hồ 1986 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 18, ấp Xóm Bố, xã Phước ThạnhChuyên Viên VP HĐND và UBND xTổ 8 (Ấp Xóm Bố )

73 Hồ Thành Tây 1964 xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long AnTổ 15, ấp Xóm Bố, xã 
Phước Thạnh Đảng viên Tổ 8 (Ấp Xóm Bố )

74 Võ Thành Đổi 1962 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 15, ấp Giữa, xã Phước Thạnh Đảng viên Tổ 8 (Ấp Tầm Lanh )

75 Phạm Văn Bao 1958 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 17, ấp Tầm Lanh, xã Phư Đảng viên Tổ 8 (Ấp Tầm Lanh )

76 Bùi Thị Trúc Giang 1982 xã Truông Mít, huyện Dương 
Minh Châu, Tổ 22, ấp 2, xã Truông MítPhó Trưởng Phòng kinh t Tổ 8

77 Nguyễn Minh Cường 1963 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 5, Cây Da, xã Phước 
Thạnh Bí thư - Trưởng ấp Tổ 9 (Ấp Cây Da) Tổ trưởng

78 Nguyễn Thành Long 1985 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 9, ấp Chánh, xã Phước ThạnhBí thư - Trưởng ấp Tổ 9 (Ấp Chánh) Tổ phó

79 Nguyễn Minh Dựng 1953 xã Độc Lộc, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái BTổ 4, ấp Cây Da, xã Phước ThạnhTrưởng Ban công tác MT ấpTổ 9 (Ấp Cây Da)

80 Lê Thị Viên 1968 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 11, ấp Cây Da, xã 
Phước Thạnh Đảng viên Tổ 9 (Ấp Cây Da)

81 Hồ Văn Vô 1964 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 1, ấp Cây Da, xã 
Phước Thạnh CHT Hội nông dân ấp Tổ 9 (Ấp Cây Da)

82 Đặng Văn Tỉnh 1968 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 2, ấp Chánh, xã Phước Thạnh Đảng viên Tổ 9 (Ấp Chánh)

83 Trần Thanh Sơn 1960 xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhTổ 3, ấp Chánh, xã Phước Thạnh Đảng viên Tổ 9 (Ấp Chánh)



84 Ngô Văn Trà 1966 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 2, ấp Chánh, xã Phước ThạnhChi hội trưởng HND ấp Tổ 9 (Ấp Chánh)

85 Huỳnh Trung Hiếu 1985 xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhTổ 16, ấp Cẩm Bình, xã Thạnh ĐứcPhó CT.HĐND xã Tổ 9


